
Thời gian: Từ ngày 14/07/2026 đến ngày 17/07/2026

Phụ trách chuyên môn: PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa

Phôi GCN/CC: ĐT

Danh sách: 58 học viên

Số tiết được cấp: 16 tiết

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC

1 VŨ THỊ MINH ANH 17/11/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG MỸ TÂY 26-01455/B08-PAS

2 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN 09/01/1995 DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HỒNG PHÚC 26-01456/B08-PAS

3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUÊ 15/05/1990 DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HỒNG PHÚC 26-01457/B08-PAS

4 NGUYỄN VĂN SUM 14/10/1989
PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN THIÊN 

PHÚC
26-01458/B08-PAS

5 NGÔ THANH HÀ 06/03/1986 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 26-01459/B08-PAS

6 TRƯƠNG QUANG HƯNG 02/11/1988 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 26-01460/B08-PAS

7 ĐỚI THỊ ANH 14/07/1979 BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH 26-01461/B08-PAS

8 TRẦN THỊ THANH THUÝ 16/10/1970 BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH 26-01462/B08-PAS

9 TRẦN THỊ HUỆ 05/08/1984 BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA 26-01463/B08-PAS

10 TRỊNH THỊ MỸ ĐỊNH 08/12/1999 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 26-01464/B08-PAS

11 TRẦN ĐĂNG NINH 11/11/1989 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 26-01465/B08-PAS

12 NGUYỄN THU TRANG 11/06/1993 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG 26-01466/B08-PAS

13 PHẠM THỊ CẨM DUYÊN 12/09/1982
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH - HÀ 

NỘI
26-01467/B08-PAS

14 ĐỖ HỒNG NHUNG 18/12/1997
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH - HÀ 

NỘI
26-01468/B08-PAS

15 ĐẶNG THỊ THU HÀ 08/02/1987 BỆNH VIỆN BẠCH MAI 26-01469/B08-PAS

16 NGUYỄN QUỐC BẢO 28/03/1998 BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 26-01470/B08-PAS

17 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 30/05/1994 BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 26-01471/B08-PAS

18 ĐẦU THỊ LỆ 11/09/1995 BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 26-01472/B08-PAS

19 LƯƠNG THỊ BÍCH 20/05/1994 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC PHENIKAA 26-01473/B08-PAS

20 ĐỖ MẠNH HÙNG 19/10/1994 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC PHENIKAA 26-01474/B08-PAS

21 TRỊNH KHÁNH LINH 07/05/1998 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG 26-01475/B08-PAS

Tên khóa học: An toàn tiêm chủng nâng cao

BỘ Y TẾ

VIỆN PASTEUR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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22 VÕ THỊ KIM DUNG 20/01/1991 BỆNH VIÊN SẢN NHI TỈNH QUẢNG NGÃI 26-01476/B08-PAS

23 PHẠM QUỲNH TRANG 03/04/1992
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 

1
26-01477/B08-PAS

24 LÊ THỊ LỤA 15/05/1986 BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI 26-01478/B08-PAS

25 HOÀNG KIM TUẤN ANH 02/02/1982 BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI 26-01479/B08-PAS

26 TRẦN THỊ CẨM GIANG 01/01/1995 BỆNH VIÊN XUYÊN Á - ĐỨC HÒA 26-01480/B08-PAS

27 LÊ THỊ THU TRANG 01/10/1982 BỆNH VIÊN XUYÊN Á - ĐỨC HÒA 26-01481/B08-PAS

28
NGUYỄN THỊ THẢO 

SƯƠNG
16/02/1985 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01482/B08-PAS

29 ĐẶNG THỊ KIM HUYÊN 12/08/1966 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 26-01483/B08-PAS

30
NGUYỄN THÙY VÂN 

THẢO
15/07/1987 ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 26-01484/B08-PAS

31 NGUYỄN THỊ BÍCH ANH 30/07/1970
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ
26-01485/B08-PAS

32 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 25/02/1994
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG 

CẦN THƠ
26-01486/B08-PAS

33 PHAN THỊ HUẾ LOÁNG 16/01/1995
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ 

MEDIC BẠC LIÊU
26-01487/B08-PAS

34 NGÔ THỊ CẨM HOA 10/11/1975 BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 26-01488/B08-PAS

35 NGUYỄN HIỀN MINH 17/07/1983 ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 26-01489/B08-PAS

36
PHAN CHUNG THÙY 

LYNH
04/10/1971 ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 26-01490/B08-PAS

37 PHẠM THỊ THẮM 08/12/1996 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG 26-01491/B08-PAS

38 LÊ PHƯỚC TRUYỀN 01/01/1987 ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 26-01492/B08-PAS

39 LÊ THỊ NAM 19/05/1990 BỆNH VIỆN 22-12 26-01493/B08-PAS

40 VÕ NHẬT VƯƠNG 07/02/1996
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

NHA TRANG
26-01494/B08-PAS

41 ĐẶNG THẢO NGUYÊN 14/01/1999 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ 26-01495/B08-PAS

42 HỒ THỊ HUYỀN CHI 28/02/1971 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MEKONG 26-01496/B08-PAS

43 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 22/06/1977 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MEKONG 26-01497/B08-PAS

44 NGUYỄN THANH THANH 04/05/1987 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 26-01498/B08-PAS

45 TRƯƠNG ANH ĐÀO 02/12/1980 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 26-01499/B08-PAS

46
NGUYỄN VĂN TRỌNG 

NGHĨA
17/03/1995 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH 26-01500/B08-PAS

47 VÕ NAM SƠN 29/08/1993 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH 26-01501/B08-PAS

48
HOÀNG NGUYÊN CÔNG 

KHÁNH
03/12/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH 26-01502/B08-PAS

49 NGUYỄN THỊ HỒNG LAM 30/10/1983 BỆNH VIỆN TỪ DŨ 26-01503/B08-PAS

50 LÊ KIM OANH 16/09/1978 BỆNH VIỆN TỪ DŨ 26-01504/B08-PAS

51 KHỔNG THỊ TRANG 01/02/1988 BỆNH VIỆN NHI HẢI PHÒNG 26-01505/B08-PAS
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52 NGUYỄN THÙY LIÊN 24/05/1987 BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG 26-01506/B08-PAS

53 LÊ THỊ HUYỀN 25/12/1994 BỆNH VIỆN NHI THANH HOÁ 26-01507/B08-PAS

54 TRẦN THỊ THU HUYỀN 26/08/1995 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC 26-01508/B08-PAS

55 HỒ QUỐC DÂN 08/05/1975 TRUNG TÂM Y KHOA PASTEUR ĐÀ LẠT 26-01509/B08-PAS

56 VÕ PHƯƠNG NHI 03/09/1996 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 26-01510/B08-PAS

57 NGUYỄN THỊ BÍCH UYÊN 24/08/1977 BỆNH VIỆN LÊ VĂN VIỆT 26-01511/B08-PAS

58 PHAN HỮU NGHĨA 13/10/1989 TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ HỒNG PHÚC 26-01512/B08-PAS
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